Tuần 9 (Từ ngày 30/10 đến 03/11/2023)    
	Ngày thứ
	Buổi học
	Tiết theo TKB
	Tiết thứ theo PPCT
	Môn
(Phân môn)
	Lớp
	Tên bài
(Chủ đề)
	ĐDDH

	Hai
3010

	Thứ nhất
	1
	25
	Chào cờ - HĐTN
	3A3
	Sinh hoạt dưới cờ: Phong trào xây dựng tủ sách lớp học.
	

	
	
	2
	57
	Tiếng Việt (Đọc)
	3A3
	Ôn tập giữa học kì 1 (T1) 
	TV-BGĐT

	
	
	3
	58
	Tiếng Việt (N&Ng)
	3A3
	Ôn tập giữa học kì 1 (T2) 
	TV-BGĐT

	
	
	4
	41
	Toán
	3A3
	Thực hành vẽ góc vuông, vẽ đường tròn, hình vuông, hình chữ nhật và vẽ trang trí (T2)
	TV-BGĐT

	
	Thứ  hai
	5
	9
	Âm nhạc
	3A3
	Học bài hát: Vui đến trường
	TV-BGĐT

	
	
	6
	9
	Tin học
	3A3
	Bài 9. An toàn về điện khi sử dụng máy tính
	TV-BGĐT

	
	
	7
	9
	Nếp sống văn minh thanh lịch
	3A3
	Bài 3: Em luôn sạch sẽ
	TV-BGĐT
 bộ tài liệu

	
	
	8
	33
	T.Anh (Bộ)
	3A3
	Unit 2: My family _Review & Practice 1
	TV-BGĐT

	Ba
31/10

	Thứ nhất
	1
	42
	Toán
	3A3
	Khối lập phương, khối hộp chữ nhật
	TV-BGĐT

	
	
	2
	34
	T.Anh (Bộ)
	3A3
	Unit 2: My family _Review & Practice 2
	TV-BGĐT

	
	
	3
	59
	Tiếng Việt (Đọc)
	3A3
	Ôn tập giữa học kì 1 (T3) 
	TV-BGĐT

	
	
	4
	60
	Tiếng Việt (Viết-Đọc)
	3A3
	Ôn tập giữa học kì 1 (T4)
	TV-BGĐT

	
	Thứ  hai
	5
	9
	Mỹ thuật
	3A3
	Bài 3: Phong cảnh mùa thu. Tạo tranh phong cảnh từ lá cây và các chất liệu khác
	TV-BGĐT

	
	
	6
	9
	Thư viện
	3A3
	Khám phá khoa học
	Tài liệu

	
	
	7
	17
	GDTC
	3A3
	Chương 2: Bài TậpThể Dục. Bài 1: Động tác Vươn thở và động tác tay.
	Còi, …

	
	
	8
	41
	HDH
	3A3
	HT bài, củng cố KT
	TV-BGĐT

	Tư
01/11

	Thứ nhất
	1
	61
	Tiếng Việt (Viết)
	3A3
	Ôn tập giữa học kì 1 (T5)
	TV-BGĐT

	
	
	2
	17
	T.Anh (NN+NN)
	3A3
	Unit 2. Family. Lesson 2 - Advanced book
	TV-BGĐT

	
	
	3
	43
	Toán
	3A3
	Luyện tập chung (T1)
	TV-BGĐT

	
	
	4
	17
	TN&XH
	3A3
	Ôn tập chủ đề Trường học – Tiết 1
	TV-BGĐT

	
	Thứ  hai
	5
	9
	Đạo đức
	3A3
	Quan tâm hàng xóm láng giềng (Tiết 4)
	TV-BGĐT

	
	
	6
	35
	T.Anh (Bộ)
	3A3
	Ôn tập/ Dự án/ Dự phòng
	TV-BGĐT

	
	
	7
	42
	HDH
	3A3
	HT bài, củng cố KT
	TV-BGĐT

	
	
	8
	43
	HDH - STEM
	3A3
	Bài 3: Trường học "Xanh - sạch - đẹp" (Tiết 1/4)
	TV-BGĐT

	Năm
02/11

	Thứ nhất
	1
	62
	Tiếng Việt (LT)
	3A3
	Ôn tập giữa học kì 1 (T6) 
	TV-BGĐT

	
	
	2
	44
	Toán
	3A3
	Luyện tập chung (T2)
	TV-BGĐT

	
	
	3
	18
	TN&XH
	3A3
	Ôn tập chủ đề Trường học – Tiết 2
	TV-BGĐT

	
	
	4
	26
	HĐTN
	3A3
	Hoạt động giáo dục theo chủ đề: Lớp học của em 
	TV-BGĐT

	
	Thứ  hai
	5
	18
	GDTC
	3A3
	Bài 2: Động tác chân và động tác vặn mình.
	Còi, …

	
	
	6
	36
	T.Anh (Bộ)
	3A3
	Ôn tập/ Dự án/ Dự phòng
	TV-BGĐT

	
	
	7
	44
	HDH
	3A3
	HT bài, củng cố KT
	TV-BGĐT

	Sáu
03/11

	Thứ nhất
	1
	63
	Tiếng Việt (LT)
	3A3
	Ôn tập giữa học kì 1 (T7) 
	TV-BGĐT

	
	
	2
	18
	T.Anh (NN+NN)
	3A3
	Unit 2. Family. Lesson 3 -Supplementary book
	TV-BGĐT

	
	
	3
	45
	Toán
	3A3
	Nhân số có 2 chữ số với số có một chữ số (T1)
	TV-BGĐT

	
	
	4
	9
	Công nghệ
	3A3
	Ôn tập và đánh giá.
	TV-BGĐT

	
	Thứ  hai
	5
	45
	HDH
	3A3
	HT bài, củng cố KT
	TV-BGĐT

	
	
	6
	9
	T.Anh - Toán
	3A3
	Stop and Check 1 REVIEW
	TV-BGĐT

	
	
	7
	27
	SH lớp - HĐTN
	3A3
	Sinh hoạt lớp: Sinh hoạt theo chủ đề: Lớp học thân thương. 
	Tài liệu

	TS LSDĐD: 23
        BGĐT: 18

	Ngày 13 tháng 10 năm 2023
Tổ trưởng



    Vũ Kim Ngân



